	
	



ĐỀ THI SỐ 07

Câu 1. Theo lí thuyết ,phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A.
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B. Aa 
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C. Aa 
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D. AA 
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Câu 2. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,7
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5
Câu 3. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ phân ly kiểu gen là: 1 :1 :1 :1

A. AaBbdd 
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B. AABbDd 
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C. AaBBDD 
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D. AabbDD 
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Câu 4. Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. Hỗ trợ cùng loài

B. Cạnh tranh cùng loài

C. Hội sinh

D. Hợp tác
Câu 5. Cơ chế đóng mở khí khổng là do

A. hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau nên trương nước khác nhau

B. Sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng

C. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi

D. sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu
Câu 6. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

A. Nuôi cấy hạt phấn

B. Gây đột biến

C. Dung hợp tế bào trần

D. Nhân bản vô tính
Câu 7. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. rARN
B. mARN
C. tARN
D. ADN
Câu 8. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản có đường kính:

A. 30nm
B. 11nm
C. 300nm
D. 700nm
Câu 9. Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên và đột biến


B. Di - nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên

C. Giao phỗi ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên

D. Giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên
Câu 10. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng đó

A. nằm trên nhiễm sắc thể giói tính X
B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y

C. nằm trên nhiễm sắc thể thường
D. Nằm ở ngoài nhân
Câu 11. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê
B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò


C. Trâu, bò, cừu, dê

D. Ngựa, thỏ, chuột
Câu 12. Khái niệm đột biến gen là

A. sự biến đổi tạo ra những alen mới
B. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới

C. những biến đổi trong cấu trúc của gen
D. Sự biến đổi trong cấu trúc NST
Câu 13. Xét các cặp cơ quan sau đây:

(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người

(2) Gai xương rồng và lá cây mía

(3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp

(4) Mang cá và mang tôm

Các cặp cơ quan tương đồng là

A. (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (2)
D. (1), (2), (4)
Câu 14. Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có tỉ lệ: 1 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp p có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

A. Aabb (đỏ dẹt) 
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B. aaBb (vàng tròn) 
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C. AaBb (đỏ tròn) 
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D. Aabb (đỏ dẹt) 
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Câu 15. Ở ven biểu Pêru, cứ 7 năm có một dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết các sinh vật phù du gây ra biến động số lượng cá thể của các quần thể. Đây là kiểu biến động

A. theo chu kỳ nhiều năm

B. theo chu kỳ mùa

C. không theo chu kỳ

D. theo chu kỳ tuần trăng
Câu 16. Một tế bào sinh tinh AaBbDd giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại tinh trùng

A. 8
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 17. Gen là một đoạn của phân tử ADN

A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin

B. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin

C. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN

D. mang thông tin di truyền của các loài
Câu 18. Trong tự nhiên, các alen khác nhau của cùng một gen thường được tạo ra qua quá trình

A. đột biến gen

B. đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể

C. chọn lọc tự nhiên

D. giao phối
Câu 19. Một loại thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?

A. 
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D. 
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Câu 20. Khi nói về huyết áp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi tim dãn tạo huyết áp tâm thu

B. Khi tim co tạo huyết áp tâm trương

C. Huyết áp chỉ thay đổi khi lực co tim thay đổi

D. Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch
Câu 21. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa

D. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ
Câu 22. Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn vận chuyển trong mạch rây là bị động.

II. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ.

III. Mạch gỗ vận chuyển đường glucozo, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ khác.

IV. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây thì vận chuyển các chất từ lá xuống rễ

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên

B. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản

C. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới

D. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái
Câu 24. Khi nói về nhóm sinh vật sản xuất của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1

B. Chỉ có thực vật mới được xếp vào sinh vật sản xuất

C. Có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

D. Cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật tiêu thụ
Câu 25. Đối với tiến hoá, quá trình giao phối có vai trò

I.
trung hoà tính có hại của đột biến do đưa đột biến vào trạng thái dị hợp.

II. làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.

III. làm đột biến được phát tán trong quần thể.

IV. tạo ra các biến dị tổ hợp.

Phương án đúng là

A. 1,2,3
B. 1,2,4
C. 1,3,4
D. 2,3,4
Câu 26. Khi nói về chu trình sinh địa hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Chu trình sinh địa hoâ là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit 
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III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 27. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trằng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Phép lai giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ, trong tổng số các ruồi thu được ở 
[image: image20.wmf]1
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 ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%.

Trong các nhận xét sau đây có mấy nhận xét đúng?

I.
Kiểu gen của ruồi (P) là 
[image: image21.wmf]DdD

AB/ab XX  AB/ab XY.

´


II. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở 
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 là 3,75%.

III. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở 
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 là 5,25%.

IV. Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng ở 
[image: image24.wmf]1
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 là 17,5%.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
Câu 28. Một loài động vật, xét 3 gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen 1 - gen 2 - gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 60 phép lai.

II. Loài này có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen.

III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cá thể cái mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có 1 loại kiểu hình.

IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 29. Xét một lưới thức ăn sau:
[image: image25.png]



Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.

II. Quan hệ giữa loài C và loài B là quan hệ cạnh tranh khác loài.

III. Loài G có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc bậc 3.

IV. Nếu loài C bị tuyệt diệt thì loại D sẽ bị giảm số lượng cá thể.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 30. Sơ đồ sau mô tả mô hình cấu trúc của opêon Lac của vi khuẩn E.coli. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I.
Nếu gen điều hòa nhân đôi 4 lần thì gen A cũng nhân đôi 4 lần.

II. Nếu gen Y tạo ra 6 phân tử mARN thì gen z cũng tạo ra 6 phân tử mARN.

III. Nếu gen A nhân đôi 1 lần thì gen z cũng nhân đôi 1 lần.

IV. Quá trình phiên mã của gen Y nếu có bazơ nitơ dạng hiếm thì có thể phát sinh đột biến gen.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 31. Trong các phát biểu về đột biến gen dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.

II. Gen ở tế bào chất bị đột biến thành gen lặn thì kiểu hình đột biến luôn được biểu hiện.

III. Cơ thể mang đột biến gen lặn ở trạng thái dị hợp không được gọi là thể đột biến.

IV. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của prôtêin.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 32. Khi nói về chu trình sinh hóa, những phát biểu nào sau đây sai? 
I.
Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng 
[image: image27.wmf]2
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thông qua quá trình quang hợp.

III. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 33. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen 
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 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen 
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 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen 
[image: image34.wmf]4
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quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cho cây hoa vàng lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 25% cây hoa trắng

B. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa trắng

C. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 50% cây hoa vàng

D. Cho cây hoa hồng lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa hồng
Câu 34. Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, có những phát biểu sau:

I.
Trong quá trình dịch mã, sự kết cặp giữa các nuclêôtỉt theo nguyên tắc bổ sung diễn ra ở tất cả các nuclêôtit của phân tử mARN.

II. Trong quá trình nhân đôi ADN, sự kết cặp giữa các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn ra ở tất cả các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn.

III. Trong quá trình phiên mã, sự kết cặp giữa các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn ra ở tất cả các nuclêôtit trên mạch mã gốc ở vùng mã hóa.

IV. Trong quá trình nhân đôi ADN, tại mỗi đơn vị tái bản, enzim ligaza chỉ tác động vào một mạch mới được tổng hợp.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 35. Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, khoảng cách giữa hai gen là 16cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ này?

I.
 Biết được chính xác kiểu gen của 9 người.

II. Người số 1, số 3 và số 11 có thể có kiểu gen giống nhau
III. Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh con gái bị bệnh là 29%.
IV. Cặp vợ chồng 
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trong phả hệ này sinh 2 con, xác suất chỉ có 1 đứa bị cả hai bệnh là gần bằng 14%.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 36. Gen A dài 0,51 
[image: image37.wmf]m,
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 có hiệu số % giữa nucleotit loại Adenin với một loại nucleotit khác là 5%. Gen A bị đột biến thành alen a. Alen a bị đột biến thành alen 
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Alen 
[image: image39.wmf]1

a

 bị đột biến thành alen 
[image: image40.wmf]2

a.

Cho biết đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit. số liên kết hidro của gen A ít hơn so với alen a là 1, nhiều hơn so với số liên kết hidro của alen 
[image: image41.wmf]1

a

 là 2 và nhiều hơn so với số liên kết hidro của alen 
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 là 1. số nucleotit mỗi loại của alen 
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 là

A.
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B. 
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C.
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D. 
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Câu 37. Ở một loài thực vật cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng, thu được 
[image: image48.wmf]1

F

 gồm hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ 
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 tự thụ phấn thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen không alen phân ly độc lập quy định

II. Cây 
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 dị hợp tử hai cặp gen.

III. Các cây 
[image: image52.wmf]2

F

 có tối đa 9 loại kiểu gen.

IV. Trong tổng số cây hoa đỏ ở 
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 số cây đồng hợp tử về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 1/9.

V. trong tổng sổ cây hoa đỏ 
[image: image54.wmf]2
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 số cây tự thụ phấn cho đời con có 2 loại kiểu hình chiếm 4/9

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 38. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa: 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở 
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 có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 39. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định, cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu

mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tưong ứng trên Y. Thực hiện phép lai 
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 thu được 
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 ruồi thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I.
Tỷ lệ ruồi đực mang một trong 3 tính trạng trội ở 
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 chiếm 14,53%.

II. Tỷ lệ ruồi cái dị hợp về 2 trong 3 cặp gen ở 
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 chiếm 17,6%.

III. Tỷ lệ ruồi đực có kiểu gen mang 2 alen trội chiếm 15%.

IV. Tỷ lệ ruồi cái mang 3 alen trội trong kiểu gen chiếm 14,6%

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 40. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thuờng; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau về phép lai P: ♂AaBbDd 
[image: image61.wmf]´

♀ AaBbdd là đúng?

I.
Có tối đa 24 loại kiểu gen đột biến.

II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử

III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.

IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
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Câu 2: Đáp án C
Tần số alen A của quần thể là: 
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Câu 3: Đáp án C
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 phép lai thoả mãn là C
Câu 4: Đáp án B
Các cá thể cò cạnh tranh nhau để giành được nơi làm tổ tốt nhất. Đây là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án C
Dung hợp tế bào trần là phương pháp kết hợp vật chất di truyền của 2 tế bào thuộc 2 loài khác nhau để tạo thành tế bào lai. Từ tế bào lai này, người ta có thể tạo ra cá thể mới của một loài mới hoàn toàn
Câu 7: Đáp án A
Riboxom được cấu tạo bởi protein và rARN
Câu 8: Đáp án B
Câu 9: Đáp án D
Trong các nhân tố tiến hóa:

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo 1 hướng xác định.

Đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách vô hướng.

Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách vô hướng.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách vô hướng.

Giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên đều không làm thay đổi tần số alen của quần thể. Vậy chọn đáp án
Câu 10: Đáp án D
Đây là đặc điểm di truyền của tính trạng do gen ngoài nhân quy định
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án C
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen
Câu 13: Đáp án C
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Các cặp cơ quan tương đồng là: I, II.

III, IV là cơ quan tương tự

Câu 14: Đáp án D

Đời con toàn quả dẹt nên 
[image: image65.wmf]P: bb  bb
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Cặp P phù hợp là: Aabb (đỏ dẹt) 
[image: image66.wmf]´

 aabb (vàng dẹt).

Câu 15: Đáp án A

Biến động theo chu kì nhiều năm

Câu 16: Đáp án B

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd 
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 khi giảm phân sẽ cho 
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 loại tinh trùng

Câu 17: Đáp án C

Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.

Từ định nghĩa gen ta thấy:

Gen có bản chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa rất nhiều gen,

Nhưng điều kiện đủ để 1 đoạn ADN dược gọi là một gen khi nó mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định

Câu 18: Đáp án A

Đột biến gen là nhân tố trực tiếp là thay đổi cấu truc của gen vì thế tạo ra các alen khác nhau trong quần thể.

Đột biến chuyền đoạn NST k làm thay đổi các gen mà chỉ làm thay đổi vị trí gen

Chọn lọc tự nhiên chỉ chọn lọc trực tiếp trên kiểu hình từ đó làm thay đổi tần số alen theo hướng thích nghi giao phối chi sắp sếp tổ hợp lại các alen mà k làm xuất hiện các alen mới

Câu 19: Đáp án A
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Câu 20: Đáp án D
Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch.

Khi tim co tạo huyết áp tâm thu, tim dãn tạo huyết áp tâm trương, huyết áp có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, lực co của tim không thay đổi nhưng tiết diện lòng mạch thay đổi cũng làm thay đổi huyết áp.
Câu 21: Đáp án B
Giao phối không ngẫu nhiên sẽ không làm cho quần thể cân bằng di truyền.

Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

Di - nhập gen làm thay đổi tàn số alen ở cả quần thể có kích thước nhỏ và quần thể có kích thước lớn
Câu 22: Đáp án A
Nội dung IV đúng
Câu 23: Đáp án D
Lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực có thành phần số lượng loài lớn hơn so với quần xã suy thoái nên quần xã đỉnh cực có lưới thức ăn phức tạp hơn.

Lưới thức ăn của quần xã vùng nhiệt đới phức tạp hơn so với lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới.

Quần xã càng đa dạng vè thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.

Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên
Câu 24: Đáp án B
Vì vi khuẩn làm và các loài vi tảo cũng được xếp vào sinh vật sản xuất
Câu 25: Đáp án C
- Khái niệm: Giao phối ngẫu nhiên là các cá thể trong quần thể không có sự chọn lựa khi giao phối.

- Đặc điểm: Không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, do đó ngẫu phối không phải là nhân tố tiến hóa.

- Vai trò đối với tiến hóa:

+ Giao phối ngẫu nhiên làm cho đột biến được phát tán trong quần thể, tạo ra vô số biến dị tổ hợp.

+ Giao phối làm trung hòa tính có hại của đột biến: Đa phần các đột biến là có hại cho cơ thể, nhưng chúng thường là những gen lặn cho nên qua giao phối chúng tồn tại ở trạng thái dị hợp và không biểu hiện ở kiểu hình.

+ Giao phối góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi: Có những đột biến khi đứng riêng rẽ thì có hại nhưng khi tổ hợp với những gen khác thì trở nên có lợi cho nên giao phối là quá trình tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa và chọn giống.

Trong các đặc điểm trên, đặc điểm I, III, IV đúng
Câu 26: Đáp án A
Nội dung I, II, III đúng.

Nội dung IV sai. Có một phần vật chất sẽ lắng đọng không đi vào chu trình
Câu 27: Đáp án B
Ta có ruồi cái mắt đỏ dị hợp lai với ruồi đực mắt đỏ:
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 3 mắt đỏ:1 mắt trắng.

Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 
[image: image71.wmf]aabbD_15%

=Þ

Tỉ lệ ruồi thân đen cánh cụt 
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Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái, do đó ta có: 
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Tỉ lệ giao tử ab tạo ra ở ruồi giấm cái là 
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Đây là giao tử liên kết.

Ta có phép lai trên là:
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 hoán vị xảy ra ở ruồi cái với tần số 20%. Nội dung I sai. Nội dung II đúng.

Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ 
[image: image76.wmf]A_bbD_

 ở 
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 là: 
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 Nội dung III đúng.

Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ 
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 Nội dung IV sai.

Câu 28: Đáp án C

Giả sử các cặp gen 1,2,3 được ký kiệu lần lượt là A,a; B,b; D,d

Xét các phát biểu 

I. Cho các cá thê đực mang kiêu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thê cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.

Cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là 
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(5 là số kiểu gen trội về 2 tính trạng)

Cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là 
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(2 là số kiểu gen trội về 1 tính trạng)

Vậy số phép lai cần tính là 
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I sai 

II đúng, số kiểu gen đồng hợp là 
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III đúng, cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen 
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 lai với cơ thể cái lặn 1 trong 3 tính trạng: trường hợp 
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 có 1 loại kiểu hình 
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IV đúng, nếu 2 cá thể này trội về cùng 1 tính trạng thì chỉ cho 1 hoặc 2 loại kiểu hình (VD: 
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Nếu 2 cá thê này trội về 2 tính trạng khác nhau:
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Câu 29: Đáp án C

Nội dung I đúng. Chuỗi thức ăn dài nhất: 
[image: image91.wmf]ADHGEIM.
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Nội dung II đúng. 2 loài này đều dùng chung một loại thức ăn là loài A nên mối quan hệ giữa hai loài này là cạnh tranh khác loài.

Nội dung III đúng. Ở chuỗi thức ăn này, G là sinh vật tiêu thụ bậc 2 nhưng ở chuỗi thức ăn khác G lại là sinh vật tiêu thụ bậc 3.

Nội dung IV sai. Loài D là thức ăn của loài C, nếu loài C bị diệt vong thì số lượng loài D sẽ tăng lên.

Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 30: Đáp án D

Nội dung I đúng. Sự nhân đôi của gen điều hòa không liên quan đến sự nhân đôi của gen cấu trúc.

Nội dung II, III đúng. Các gen trong cùng một Operon phiên mã tạo nên 1 mARN dùng chung nên có số lần nhân đôi bằng nhau.

Nội dung IV đúng. Bazơ nitơ dạng hiếm có thể làm phát sinh đột biến gen.

Vậy có 3 nội dung đúng

Câu 31: Đáp án D

Các phát biểu đúng là I và III.

II Tất cả các bản sao của gen trong tế bào chất bị đột biến thành gen lặn thì gen đột biến mới biểu hiện thành kiểu hình.

IV sai. Vì có thể đó là đột biến trung tính, không làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein. Ví dụ như tính thoái hóa của gen, đột biến thay thế không làm thay đổi chuỗi acid amin tạo ra

Câu 32: Đáp án A
Nội dung I, II đúng.

Nội dung III sai. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
[image: image92.wmf]4
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Nội dung IV sai. Trong chu trình Cacbon cũng có hiện tượng lắng đọng ví dụ như than đá.

Vậy có 2 nội dung sai
Câu 33: Đáp án B
Cho cây hoa vàng lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 25% cây hoa trắng: 
[image: image94.wmf]243444
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Đúng.

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa trắng. Sai cây hoa đỏ luôn mang alen A1 ở đời con có alen này sẽ cho kiểu hình hoa đỏ không thể tạo ra 100% hoa trắng.

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 50% cây hoa vàng: 
[image: image95.wmf]123413231424
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1 hoa đỏ:1 hoa vàng. Đúng.

Cho cây hoa hồng lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa hồng: 
[image: image96.wmf]3344

AAAA

´®

100% hoa hồng. Đúng.
Câu 34: Đáp án A
Xét các phát biểu của đề bài:

I sai. Vì trong quá trình dịch mã, sự kết cặp giữa các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung không xảy ra ở bộ ba kết thúc.

II đúng.Trong quá trình nhân đôi, mỗi nucleotit trên mạch khuôn sẽ được bổ sung bởi 1 nucleotit của môi trường.

III đúng. Tất cả các nucleotit ở vùng mã hóa đều được sử dụng làm khuôn để tổng hợp nên phân tử mARN.

IV sai vì enzim ligaza tác động lên cả 2 mạch mới được tổng hợp. Vì 1 đơn vị tái bản gồm 2 chạc chữ Y ngược chiều nhau. Do đó nó sẽ tác động nối các đoạn okazaki và nối các mạch mới của cả 2 mạch ở 2 chạc chữ Y lại. Vậy có 2 phát biểu đúng là: II, III
Câu 35: Đáp án A
Cả 4 phát biểu đều đúng. Giải thích:

- 1 đúng vì chỉ có 9 người biết được kiểu gen, đó là 8 người nam và người nữ số 5.

Người nữ số 5 không bị bệnh, sinh con bị cả hai bệnh nên người số 5 phải có alen a và b.

Mặt khác người số 5 là con của người số 2 có kiểu gen 
[image: image97.wmf]AB
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 nên người số 5 phải có kiểu gen là 
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Người số 7 sinh con bị cả hai bệnh nên người số 7 có thể có kiểu gen 
[image: image99.wmf]ABab
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hoặc 
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- II đúng vì 3 người này chưa biết kiểu gen nên kiểu gen của họ có thể giống nhau.

- III đúng vì người số 13 có kiểu gen 
[image: image101.wmf]ab
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 vợ của người này có kiểu gen 
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nên xác suất sinh con gái bị bệnh là 
[image: image103.wmf]0,5
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xác suất sinh con gái không bị bệnh.

Con gái không bị bệnh có kiểu gen 
[image: image104.wmf]ABab
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[image: image106.wmf]®

Xác suất sinh con gái bị bệnh
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- IV đúng vì người số 5 có kiểu gen 
[image: image108.wmf]ABab
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, người số 6 có kiểu gen 
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 nên người số 11 có kiểu gen 
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 Xác suất là 
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Câu 36: Đáp án D

Xét gen A: Đổi: 
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số Nu của gen là: 3000 Nu

Vì hiệu số % giữa nucleotit loại Adenin với một loại nucleotit khác là 5%, giả sử: 
[image: image118.wmf]%A%G5%
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 mà 
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Số Nu từng loại của gen A là: 
[image: image120.wmf]AT825; GX675
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- Vì đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit: 
[image: image121.wmf]12
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Số liên kết hidro của gen A ít hơn so với alen a là 1,
[image: image122.wmf]®

 đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X; 

- Vì Số liên kêt hidro của gen A ít hơn so với alen a là 1, nhiêu hơn so với số liên kêt hidro của alen 
[image: image123.wmf]1

a

là 2 
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 Số liên kết hidro của ai ít hơn a là 3 liên kết hidro.

Hay 
[image: image125.wmf]1
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 mất 1 cặp G-X

- Vì số liên kết hidro của gen A nhiều hơn so với số liên kết hidro của alen 
[image: image126.wmf]2
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nên 
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sẽ tăng 1 liên kết hidro 
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 Thay thế 1 cặp A-T bằng G-X


[image: image129.wmf]®

 Xét cả quá trình thì có đột biến thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X và mất 1 cặp G-X.

- Vậy số nucleotit mỗi loại của alen 
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Câu 37: Đáp án C

p thuần chủng 
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 dị hợp về các cặp gen
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 phân ly 9 đỏ:7 trắng 
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 tính trạng do 2 cặp gen không alen tương tác bổ sung

Quy ước gen:
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hoa đỏ; 
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 tự thụ phấn: 
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Xét các phát biểu

I đúng

II đúng

III đúng

IV đúng: 
[image: image139.wmf]1/16:9/161/9
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Câu 38: Đáp án D
Nội dung I đúng. Không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen A là: 
[image: image140.wmf]0,360,480,84.
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Nội dung II sai. Đột biến không chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Nội dung III đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn a hoặc loại bỏ hoàn toàn A,....

Nội dung IV đúng. Di - nhập gen có thể mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A. Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 39: Đáp án D
Tỷ lệ ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 
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Xét các phát biểu:

I sai. Tỷ lệ ruồi đực mắt đỏ mang 1 trong 3 tính trạng trội:
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II sai. Tỷ lệ ruồi cái dị hợp về 2 trong 3 cặp gen ở 
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III đúng. Tỷ lệ ruồi đực mang 2 alen trội:
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ABAbAbAbaB

0,20,050,05XY0,250,05XY0,15

abaBAbabab

11

44

æöæö

++´++´=

ç÷ç÷

èøèø


IV sai. Ruồi cái mang 3 alen trội
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Câu 40: Đáp án C
Cặp Aa: 
[image: image151.wmf]Aa  Aa AA:2Aa:laa
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Cặp Bb:

+ giới đực: Bb, O, b, B

+ giới cái: B, b

Số kiểu gen bình thường: 3 (BB, Bb,bb); kiểu gen đột biến: 4 (BBb, Bbb, B, b)

Cặp Dd: 
[image: image152.wmf]Dd  dd1Dd:1dd
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Xét các phát biểu:

I đúng, có 
[image: image153.wmf]34224
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 KG đột biến

II đúng, cơ thể đực có thể tạo 
[image: image154.wmf]24216
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 giao tử

III sai, không thể tạo ra hợp tử chứa bbb

IV đúng.
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